 (Mẫu 3.1)

                   THÀNH ỦY HẢI PHÒNG


DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ KÝ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
	Số TT
	Cơ quan đề xuất ký
	Danh nghĩa ký

(Địa phương/cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc)
	Loại văn bản

(TTQT, văn bản hợp tác quốc tế…)
	Tên văn bản


	Nước ký kết
	Đối tác nước ngoài
	Ngày ký
	Tình trạng hiệu lực
	Ngày hiệu lực
	Thời hạn hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Chưa phê chuẩn/ chưa phê duyệt/ Đang hiệu lực/Hết hiệu lực)
	
	(Vô thời hạn/ Thời hạn … năm)
	
	

	1
	Sở Ngoại vụ
	Thành ủy Hải Phòng
	Biên bản Hội nghị
	Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu xuân 2026 giữa Bí thư tỉnh ủy - Thành ủy các địa phương: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải phòng (ĐCS VN) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (ĐCS TQ)
	Trung Quốc
	Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
	11/02/2026
	Đang hiệu lực
	11/02/2026
	Khi ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu xuân 2027
	Khi ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu xuân 2027
	

	2
	Sở Ngoại vụ
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
	Bản ghi nhớ
	Bản ghi nhớ về kế hoạch giao lưu hợp tác năm 2026
	Trung Quốc
	Chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc
	11/02/2026
	Đang hiệu lực
	11/02/2026
	10 tháng
	31/12/2026
	

	3
	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp Hải Phòng
	Bản ghi nhớ
	Bản ghi nhớ giữa Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng và Sở Tư pháp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc
	Trung Quốc
	Sở Tư pháp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc
	10/02/2026
	Đang hiệu lực
	10/02/2026
	5 năm
	10/2/2031
	

	4
	Sở Y tế
	Sở Y tế Hải Phòng
	Bản ghi nhớ
	Bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác y tế - chăm sóc sức khỏe giữa Sở Y tế Hải Phòng và Ủy ban Y tế và Chăm sóc sức khỏe thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc
	Trung Quốc
	Ủy ban Y tế và Chăm sóc sức khỏe thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc
	11/02/2026
	Đang hiệu lực
	11/02/2026
	5 năm
	11/2/2031
	

	5
	Sở Công Thương
	Sở Công Thương Hải Phòng
	Bản ghi nhớ
	Biên bản ghi nhớ về phát triển thương mại giữa Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, Việt Nam và Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc
	Trung Quốc
	Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc
	11/02/2026
	Đang hiệu lực
	11/02/2026
	2 năm
	11/02/2028
	


* Đề nghị viết chính xác, đầy đủ tên của văn kiện.

*Đề nghị gửi bản sao của thỏa thuận quốc tế (trừ các thỏa thuận quốc tế của đơn vị trực thuộc theo Nghị định 64/2021/NĐ-CP) nếu chưa gửi Bộ Ngoại giao trước đó
